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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 

sử dụng từ năm học 2022 - 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS- THPT THẠNH AN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022  của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Mình về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 

7 và lớp 10 sử dung trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022 – 2023 trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ vào biên bản của các Tổ/nhóm chuyên môn đề xuất lựa chọn sách 

giáo khoa lớp 7 và lớp 10 sử dụng từ năm học 2022 - 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục sách giáo khoa  lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong 

từ năm học 2022 - 2023 (có danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 kèm theo). 

Điều 2. Cán bộ, giáo viên và nhân viên thư viên theo chức năng, nhiệm vụ, 

có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Cán bộ, giáo viên và các bộ phận có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Ban lãnh đạo; 
- Tổ trưởng; 

- Thư viện; 

- Giáo viên bộ môn; 

- Phụ huynh, học sinh lớp 7, lớp 10; 

- Bảng tin,  

- Trang web nhà trường; 

- Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Ngọc 
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số:170/QĐ-THCSTHPT Thạnh An ngày 19 

tháng 7 năm  2022 của Trường THCS- THPT Thạnh An) 

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Toán 7 , tập 1, tập 2 

(Chân trời sáng tạo) 
Trần Nam Dũng (Tổng 

chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 Ngữ văn 7, tập 1 , tập 2 

(Chân trời sáng tạo) 
Nguyễn Thị Hồng Nam, 

Nguyễn Thành Thi (Đồng 

Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 Tin học 7 

(Cánh diều) 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

4 Khoa học tự nhiên 7 

(Chân trời sáng tạo) 
Cao cự giác (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 7 

(Chân trời sáng tạo) 
Hà Bích Liên, Mai Thị 

Phú Phương (Đồng chủ 

biên phần Lịch sử); 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng 

chủ biên phần Địa lí) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 Tiếng anh  7 i-Learn 

Smart World 

 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

7 Nghệ thuật - Âm nhạc 

7 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn 

Thị tố Mai (đồng chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



3 
 

8 Nghệ thuật - Mỹ thuật 

7 

(Chân trời sáng tạo 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

chủ biên); Nguyễn Tuấn 

Cường, Nguyễn Hồng 

Ngọc ( đồng chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 Công nghệ 7 

(Chân trời sáng tạo) 
Bùi Văn Hồng (Tổng chủ 

biên); Nguyễn Thị Cẩm 

Vân (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 Hoạt động trải nghiệm 

7 

(Chân trời sáng tạo 1) 

Đinh Thị Kim Thoa – Vũ 

Quang Tuyên (đồng Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 Giáo dục công dân 7 

(Chân trời sáng tạo) 
Huỳnh Văn Sơn (Tổng 

chủ biên); Bùi hồng Quân 

(Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 Giáo dục thể chất 7 

(Chân trời sáng tạo) 
Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ 

biên); Lưu Trí Dũng (Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số:170/QĐ-THCSTHPT Thạnh An ngày 19 

tháng 7 năm  2022 của Trường THCS- THPT Thạnh An) 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 Toán 10 , tập 1, tập 2; Chuyên đề 

học tập Toán 10  

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng 

chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên) 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 Ngữ văn 10, tập 1, tập 2; Chuyên 

đề học tập Ngữ văn 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi 

(Chủ biên) 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 Tin học 10; Chuyên đề học tập 

Tin học 10 – Khoa máy tính  

(Cánh diều) 

Hồ Sĩ Đàm ( Tổng chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà 

(Chủ biên) 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

4 Hóa học 10; Chuyên đề học tập 

Hóa học 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Cao cự giác (Chủ biên) Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 Sinh học 10; Chuyên đề học tập 

Sinh học 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ 

biên) 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 Vật lí 10; ; Chuyên đề học tập 

Vật lí 10 

(Chân trời sáng tạo) 

 

Phạm Nguyễn Thành 

Vinh (Chủ biên) 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 Lịch sử 10; Chuyên đề học tập 

Lịch sử 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ 

biên) 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 
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 Nam 

8 Địa lí 10; Chuyên đề học tập Địa 

lí 10 

(Chân trời sáng tạo) 

 

 

Nguyễn Kim hồng 

(tổng chủ biên); Phan 

Văn Phú, Mai Phú 

thanh (Chủ biên) 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 Tiếng anh  10 Global Success Vũ Mỹ Lan (Chủ biên) Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

7 Mỹ  thuật 10 (Chuyên đề học tập 

Mĩ thuật 10; Đồ họa tranh in; 

Điêu khắc; Thiết kế công 

nghiệp) 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên) 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 Âm nhạc - Chuyên đề học tập 

Âm nhạc 10 

 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Hồ Ngọc Khải 

(Tổng chủ biên) 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 Công nghệ 10: Thiết kế và công 

nghệ; Chuyên đề học tập tập 

công nghệ 10: Công nghệ trồng 

trọt 

(Cánh diều) 

Nguyễn Tất Thắng 

(Tổng  Chủ biên); Trần 

Thị Minh Hằng (chủ 

biên) 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Huế 

10 Hoạt động trải nghiệm 10 

(Chân trời sáng tạo 1) 
Đinh Thị Kim Thoa – 

Vũ Quang Tuyên 

(Đồng Chủ biên) 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 Giáo dục kinh tế và pháp luật 10; 

chuyên đề học tập Giáo dục kinh 

tế và pháp luật 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng 

chủ biên); Đỗ Công 

Nam- Phạm Mạnh 

Thắng ( đồng chủ 

biên) 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

12 Giáo dục thể chất 10: Bóng 

chuyền 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng 

chủ biên); Hồ Văn 

Hùng (Chủ biên) 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
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13 GDQP&AN lớp 10 

(Cánh diều) 
Nguyễn Thiện Minh 

(Tổng chủ biên), Lê 

Hoài Nam (Chủ biên) 

Nhà xuất 

bản Đai học 

sư phạm 

TP.HCM 

 

 


